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	Hiệu trưởng: Đồng Văn Nhung
Trình độ C.môn: CĐ Toán - KCN
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT bàn: 033.3680926
ĐT di động: 0963212838
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail:
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	P.Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoàn
Ngày sinh: 28/9/1966
Trình độ C.môn: CĐ Toán - KCN
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT bàn: 033.3680926
ĐT di động: 01686448065
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail::
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	TTKHXH: Lê Thị Cẩm Thơ
Ngày sinh: 18/10/1973
Trình độ C.môn: ĐH Văn – Sử
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động: 01658625445
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail:
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	TT KHTN: Vũ Thị Hương
Ngày sinh: 24/10/1979
Trình độ C.môn: CĐ Sinh Địa
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail:
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	Giáo viên: Lê Thị Nhinh
Ngày sinh: 01/12/1976
Trình độ C.môn: CĐ Văn - GDCD
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn: 033.3689797
ĐT di động:  
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail:
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	Giáo viên: Trần Thị Thường
Ngày sinh: 23/11/1991
Trình độ C.môn:  Đại học toán

Trình độ LLCT: 
ĐT bàn: 033.3689012
ĐT di động:  01657477585

E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: thuongtranthi91@gmail.com
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	Giáo viên: Hoàng Thị Bích
Ngày sinh: 17/01/1967
Trình độ C.môn: CĐ Ngữ Văn
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail:
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	Giáo viên: Vũ Khắc Duy
Ngày sinh: 05/8/1974
Trình độ C.môn: ĐH Tin
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  0986308898
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail:
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	Giáo viên: Vũ Thị Duyên
Ngày sinh: 14/12/1979
Trình độ C.môn: CĐ Anh
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  0945329012
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail:
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	Giáo viên: Vũ Thị Hoa
Ngày sinh: 01/8/1979
Trình độ C.môn: TC Họa
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  01652153269
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 
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	Giáo viên: Trần Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 29/3/1981
Trình độ C.môn: Đại học Toán
 Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:   0985235917
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Nhũ
Ngày sinh: 18/03/1964
Trình độ C.môn: CĐ Sử - Chính trị
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn: 033.3689084
ĐT di động:  
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 
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	Giáo viên: Dương Thị Pho
Ngày sinh: 25/4/1971
Trình độ C.môn: CĐ Văn – Sử
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn: 033.3555955
ĐT di động:  
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 
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	Giáo viên: Cao Thị Mai Phương
Ngày sinh: 22/10/1982
Trình độ C.môn: CĐ Văn – Sử
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  01638004888
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 
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	Giáo viên: Bùi Huy Quyền
Ngày sinh: 24/4/1982
Trình độ C.môn: CĐ Nhạc
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 
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	Giáo viên: Ngô Thị Thành
Ngày sinh: 25/10/1961
Trình độ C.môn: CĐ Hóa – Địa
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  033.3688680
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 
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	Giáo viên: Vũ Mạnh Tuấn
Ngày sinh: 03/03/1960
Trình độ C.môn: CĐ Toán - Lý
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 
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	Giáo viên: Phạm Thị Bằng
Ngày sinh: 03/9/1988
Trình độ C.môn: Đại học Toán

Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 
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	Giáo viên: Nguyễn Xuân Hậu
Ngày sinh: 16/10/1986
Trình độ C.môn: ĐH Thể dục
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Tú Quyên
Ngày sinh: 31/10/1990
Trình độ C.môn: Đại học Toán
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn: 0973143986
ĐT di động:  
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail:  
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	Giáo viên: Nguyễn Cảnh Tuấn
Ngày sinh: 15/4/1974
Trình độ C.môn: ĐH Anh
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn: 033.3875005
ĐT di động:  0988.528.005
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 

	22
	[image: image22.jpg]



	Kế Toán: Chu Thúy Phương
Ngày sinh: 12/02/1974
Trình độ C.môn: TC Kế toán
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 
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	Thiết bị: Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 18/10/1979
Trình độ C.môn: TC Kế toán
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 
Trình độ C.môn: ĐH Hóa
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn: 
ĐT di động:   
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 
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	Văn thư: Vũ Thị Sinh
Ngày sinh: 29/3/1970
Trình độ C.môn: ĐH Kế toán
Trình độ LLCT: 
ĐT bàn:
ĐT di động:  01679178658
E-mail cq: c2yen hai.qy.qungninh@moet.vn
E-mail: 


 

